
        
            
                
            
        

    


ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI





GIÁO  HỘI  PHẬT  GIÁO VIỆT NAM 

 Dịch giả  .ễ HTẻ THÍCH HOÀN QUAN

 Tái  bản  lần  thứ  nh ất

NHÀ XUẤT BẢN TÔN  GIÁO 

HÀ NỘI - PL. 2549 - DL. 2005





CHẰN DUNG HÒA THƯỢNG 

HOÀN  QUAN  THÍCH  GIẢI  NĂNG





KINH THẬP THIỆN

(CHÚ  GIAI)





 Mời rDieh  Cịìầ

 Trải  qua  thời  gian  phục  vụ  Đạo pháp  chuyên,  lo  giáo 

 dục  Tăng  Ni,  tôi  hằng  nghĩ  đến  hai  vấn  đề:  Phươìig 

 pháp  giáo  dục  và  bài  vở  soạn  dạy,  nó  phải  luôn  luôn 

 được  cải  tiến  để đáp  ứng nhu cầu hiện  tại  uà  theo  kịp  đà 

 giáo dục tân  tiến  ngày nay. 

 Riêìig  về  các  lớp  Trung,  Tiếu  học  Phật giáo,  tôi  nhận 

 thấy  không  thể loại  bỏ  hẳn  các  Kinh  bằng Hán  tự được,  

 nhưng củng không thể đem  cả  bản  Kinh  chữ Hán  ra dạy 

 như cách  dạy hơìi  mười  năm  về  trước,  vì  những lý do sau 

 đây:

 Một.,  hiện  nay  chúng  ta  cìuía  có  ba  tạng  Kinh  điển 

 bằng Việt  ngữ. 

 Hai,  trinh độ  Tăng Ni sinh hiện giờ rất kém  về Hán  tự. 

 Ba,  hiện  nay  Tăng  Ni  sinh  không phải  chỉ  chuyên  lo 

 học  kinh  điển  như  trước  kia,  mà  còn  phải  lo  học  cả  các 

 môn  thế pháp  như:  toán,  lý,  hóa  V .Ư ...  để  “giật  lấy  mảnh 

 bằng”...,  nếu  dạy  theo  lối  cổ điển  như  thời  kỳ  chúng  tôi 

 còn  ngồi  "mùi” trên  ghế Phật Học  Đường,  thì  chắc  không 

 có'một.  ai  theo học. 

 Yi  lẽ  đó  mà  lối  dạy  kinh  điển  cần  phải  điứỵc  cái  tiến.  

 Chúng  ta  phai  làm  sao  cho  các  Tăng  Ni  sinh  sau  khi
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 mãn  Trung học  Phật giáo; có  một  số vốn  Hán  tự khả  dĩ 

 nghiên  cứu  được  những  bộ  Kinh  khác; giúp  cho  Tăng Ni 

 sinh  kém  Hán  văn  vẫn  học  Kỉnh  bàng chữ Hán  và  thấu 

 triệt được một cách  dễ dùng; giúp các  Tăng Ni sinh có đủ 

 thì  giờ vừa  học  chươìig  trình  Phật pháp  vừa  theo  chươỉig 

 trình  thê  pháp  mù  không phủi  e  ngại  trước  hai  chươiig 

 trình quá  ư nặng nhọc. 

 Để thỏa mãn  các  nhu cầu cấp thiết  trên,  tôi  tuy tự biết 

 khả  năng  mình  có  giới  hạn,  nhưng  trong  thời gian  đảm 

 nhận  dạy tại các  Việìi  Phật Học,  vẫn  cố gắng đem  những 

 Kinh  Luận  có  trong  chương  trình,  soạn  dịch  ra  thành 

 từng  bài,  để thỏa  mãn  phần  nào  trong  nhu  cầu  hiện  tại 

 và góp một phần  nhỏ  vào công việc đào  tạo  Tăng tài,  xây 

 dựng Đạo pháp. 

 Vi  lẽ  đó,  mà  hôm  nay  bộ  Kinh  THẬP  THIỆN này  ra 

 mắt các  bạn,  tôi  không tham  vọng gì  hơn  là giúp các  bạn 

 Tăng Ni  sinh  có  đủ  sách  học  tập,  để khỏi  biên  chép  mất 

 thì giờ,  và  cũng đê giúp phần  nào  cho  các  bạn  mới  bước 

 chăn  vào ngành Phật sự bạc bẽo này. 

 Thể thức  trình  bày  các  bài  trong  bộ  Kinh,  chúng  tôi 

 trình  bày theo lôi một  bài giảng văn  ngoại ngữ:

 Trước  tiên  là  nguyên  vãn  chữ Hán  của  bản  Kinh,  kế 

 đó  là  phần  dịch  nghĩa,  rồi  đến  phần  giải  thích  từ  ngữ,  

 sau là đại ý của  bài; cuối cùng lù giảng giải ý Kinh. 

 Theo  thể  thức  này,  chẳng  những  Tăng  Ni  sinh  dễ 

 dàng  thâu  triệt  từng  bài  học  của  mình,  mà  người  dạy 

 cũng thâu lượm dược nhiều kết quả. 
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 Ngoài  ra,  khi  soạn  dịch  bộ  Kinh  ìiày,  chúng  tôi  còn 

 nhắm  vào hai mục đích sau đây:

 Một  là  giúp  tài  liệu  cho  các  vị  Trụ  trì,  không  đủ 

 phương  tiện  gởi  đệ  tử  vào  các  Phật  Học  Viện  đế  thụ 

 huấn,  có  thể theo đây  mà  dẫn  dắt  con  em  trên  đườìig tu 

 học. 

 Hai  là giúp  các  vị  cư sĩ  mới  vào  đạo,  muôn  tìm  hiếu,  

 nghiên  cứu  Phật pháp  rất  tiện  lợi,  vì  nó  là  một  bộ  Kinh 

 căn  bản  cho  tất cả pháp  môn  tu hành,  nền  tảng của  Tam 

 thừa  Thảnh quả. 

 Mộc  dù  chúng  tôi  đã  cố gắng  trong  công  việc  biên 

 soạn  này,  nhưng không sao  tránh  khỏi  sự thiêu sót,  vụng 

 về,  vậy  kính  mong  các  bậc  cao  minh  vui  lòng  chỉ  giáo 

 cho,  chúng tôi  rất  cảm  tạ  và  sẽ  cô gắng  trong  kỳ  tải  bản 

 sau này cho được hoàn hảo hơn. 

Sa Môn THÍCH HOÀN QUAN





LỜI NÓI ĐẦU

A.  KHẾ  LÝ VÀ KHẾ c ơ

Hôm  nay  giảng  Kinh  Thập  Thiện  Nghiệp  Đạo,  trước 

khi giảng Kinh văn, tôi xin bàn qua mấy lời ở đầu Kinh. 

Tất  cả  kinh  điển  của  Phật  giáo  đều  gọi  là  Khế  Kinh, 

nghĩa là khế lý và khê  cơ.  Tất cả  giáo  pháp của Phật  đều 

kiến  lập  trên  nguyên tắc  này.  Chữ khê  là hợp.  Khê  lý  là 

hợp  với  chơn  lý  của  tất  cả  pháp:  Pháp  tánh,  Pháp  tướng 

chơn  thật  của  muôn  sự  muôn  vật,  chính  là  trí  huệ  tuyệt 

đối  của  Phật,  tự  mình  chứng  được  rồi  đem  chỗ  thân 

chứng  ấy  mà  khai  thị  chúng  sanh,  khiến  cho  đều  được 

chứng  nhập.  Ây  là  Phật  y  theo  nguyên  tắc  khế  lý  mà 

thuyết pháp.  Khế cơ là hợp với  thời  tiết, nhân  duyên,  căn 

tánh  từng  chủng  loại.  Nghĩa  là  Phật  tìm  những  phương 

tiện  thích  hợp  với  chúng  sanh  mà  nói  pháp,  khiến  cho 

chúng  sanh - đều  được  giác  ngộ.  Đủ  hai  nghĩa  như  trên 

mới gọi là Khế Kinh. 

Nay y  cứ vào  hai  nghĩa  ây  mà  nói  nghĩa  đại  khái  của 

Kinh này. 
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I. THẬT NGHĨA CỦA KHẾ LÝ

Thật  nghĩa  của  Khế lý  là  nghĩa  chơn  thật  của chơn  lý 

khê  hợp với các Pháp tánh tướng. 

Sự khê  hợp  thật  tướng của  chơn  lý  này,  không  vì  thời 

gian  mà  thay  đổi,  không  vì  bờ  cõi  mà  sai  khác;  không 

luận  thời  đại  nào,  địa  phương  nào,  chủng  loại  nào,  cũng 

đều là như thê cả. 

Nay  xin  chia  làm  ba  đoạn  đế  thuyết  minh  thật  nghĩa 

Khế lý của Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. 

 1.  THẬP THIỆN NGHIỆP LÀ MỤC TIÊU CỦA  THIỆN 

 HẠNH  THẾ GIAN  VÀ XUẤT  THẾ GIAN

Nghiệp (Karma) là hành vi, mười Thiện nghiệp là:

Thân  nghiệp,  có  ba:  Không  sát  sanh,  không trộm  cắp, 

không dâm dục. 

Ngữ nghiệp, có  bốn:  Không nói  dối,  không nói hai lưỡi, 

không nói ác khẩu, không nói thêu dệt. 

Y  nghiệp,  có  ba:  Không  tham  lam,  không  sân  hận, 

không ngu si tà kiến. 

Hợp  cả  thân,  ngữ,  ý  thành  mười  nghiệp  lành,  trái  lại 

là mười  nghiệp ác. 

Nghiệp  không  nhứt  định  là  lành  hay  là  ác  mà  cần 

phải  xem  tánh  chất  của  nó  mới  minh  định  được.  Nếu 

trong  tâm  thiện  thì  phát  ra  hành  vi  lợi  lạc  chúng  sanh, 

ấy là Thiện nghiệp; nếu trong tâm  ác thì  phát ra hành vi 

sẽ  tổn  hại  chúng  sanh,  ấỵ  là  ác  nghiệp.  Nếu  muốn  biết 

thiện  hay  bất  thiện  của  mười  nghiệp  về  thân,  ngữ,  ý,  ta 

phải  xét đến kết quả về  tương lai  tốt hay xấu. 
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Mười  diều  thiện  này  không  những  là  Thiện  hạnh  của 

thế  gian  mà  còn  là  cơ  bản  của  xuất  thế  gian  nữa,  nên 

trong  Kinh  Phật  luôn  luôn  nói  đến.  Vì  thê  mà  mười  điều 

thiện  này  là  Đại  Tổng  trì  (Đại-đà-la-ni)  của  tất  cả  Thiện 

hạnh thế và xuất thế. 

Thế  gian  do  mười  Thiện  hạnh  này  mà  được  quả  tốt 

nhơn  thiên.  Loài  Trời  là  chúng  sanh  ở  thế  giới  tốt  đẹp 

hơn  loài  người  cũng  do  tu  hành  mười  Thiện  nghiệp  mà 

được thành tựu.  Tóm lại,  tất cả phúc báu ở cõi Trời  và cõi 

Người  đều do tu mười Thiện nghiệp mà được. 

Thông  thường,  trong  Phật  pháp,  người  ta  cho  những 

hành  vi  đạo  đức  của  loài  người  là  Ngũ  giới:  Không  sát, 

không  trộm...  chỉ  muốn  sanh  về  cõi  Trời  thì  mới  cần  đủ 

hành  vi  đạo  đức  của  mười  điều  thiện.  Từ cõi  Dục  trở  lên 

cõi  Sắc  và Vô  Sắc, ai  muốn  sanh  lên  đó,  mặc  dù  đều  phải 

tu Tứ thiền,  Bát  định,  nhưng cũng phải  căn  cứ trên  mười 

Thiện nghiệp này. 

Đến như nghiệp xuất thê  siêu thoát tam  giới  đề  thành 

quả  Tam  thừa:  Thinh  Văn,  Duyên  Giác  và  Bồ  Tát  Bồ-đề 

cũng  không  thế  không  lấy  mười  Thiện  nghiệp  này  làm 

căn  bản  mà  được  thành  tựu.  Vì  thê  mà  giáo  pháp  Đại 

thừa  đều  thâu  nhiếp  vào  mười  Thiện  nghiệp.  Nhờ  giới 

mà  sanh  định,  nhơn  định  mà  phát  ra  trí  huệ.  Vị  thứ hai 

là  Ly  Cấu  Địa  trong  Bồ  Tát  vị  chính  là  do  tu  mười  điều 

thiện  này  mà  thành  tựu  đạo  nghiệp,  nghĩa  là  do  giới 

tăng  thượng  mà  thành  định,  tức  là  thân  tu  mười  Thiện 

nghiệp,  đến  phần  vi  tế  ác  nghiệp  nơi  thân,  ngữ,  ý  cũng 

đoạn  trừ  tận  gốc.  Tâm  không  tán  loạn  và  được  an  ổn, 

chính  là  nhò'  tu  mười  Thiện  hạnh  rồi  tiến  sâu  từng  công
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phu một.  Đến như khi  từ định thành huệ  thì cuối cùng sẽ 

đả  phá  được  vô  minh  tà  kiến,  Vô  lậu  trí  huệ  phát  sanh, 

đây chính là cái  đạo cứu cánh của mười Thiện nghiệp. 

Vì  lẽ  đó  mà  nghiệp  quả  xuất  thê  thanh  tịnh  của  bậc 

Tam  thừa  cũng  bao  quát  trong  mười  Thiện  nghiệp.  Đây 

là lý thú chơn thật của Thập Thiện Nghiệp Đạo. 

 2.  THẬP THIỆN NGHIỆP LẢ  CHÁNH NH ƠN TẠO THÀNH 

 THIÊN  QUỐC Ở NHÂN GIAN

Con  đường  thiết  thực  nhứt  đế  biến  đổi  nhân  gian  trở 

thành  Lạc  quốc  là  Thập  Thiện  Nghiệp  Đạo.  Nếu  muốn 

đạt  được  mục  đích  đưa  nhân  loại  đến  chỗ  an  lạc,  không 

thế  không thực hành Thập Thiện mà thà ah tựu.  Hiện tại 

thê  giới  đánh  giết  lẫn  nhau  đều  do  buông  lung làm  mười 

điều  ác,  chẳng  làm  mười  điều  thiện.  Giả  sử  ai  ai  cũng 

thực  hành  mười  điều  thiện  thì  thê  giới  này  lập  tức  biến 

thành thê giới  an lạc. 

Các  nhà  tư tưởng trên  thê  giới,  không luận  là  các  nhà 

truyền  giáo,  các  nhà  học  vấn  trong  mọi  ngành,  đều  nuôi 

hy  vọng tạo  thành  một  thê  giới  an  lạc  tương thân  tương 

ái  không  cần  tìm  những  phương  pháp  xa  vời,  chỉ  cần 

thực  hành  mười  Thiện  nghiệp  thì  cảnh  Thiên  quốc  của 

Thánh  Hiền  xưa  nay  và  lý  thuyết  đại  đồng  bên  Trung 

Quốc  cũng  như  lý  tưởng  thế  giới  hoàng  kim  của  người 

Tây  phương  đều  thực  hiện  không  khó  vậy.  Chúng  ta  chỉ 

cần  đem  mười  ác  nghiệp  đổi  thành  mười  Thiện  nghiệp 

thì  tức  khắc  biến  thê  giới  năm  trược  này  thành  ra  Lạc 

quốc  thanh  lương.  Đây  là  điều  mong  muốn  không  thế’ 

chần chờ của thê  giới  nhân loại ngày nay. 
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Ngài  Lô  Sơn  Huệ  Viễn  Đại  sư bảo  rằng:  “Mười  Thiện 

nghiệp  này,  nếu  có  thể  từ  một  nhà,  một  làng,  đến  một 

quốc  gia  mà  thực  hành  thì  lập  tức  phong  tục  thuần  mỹ, 

hình  phạt  bãi  bỏ,  trở  thành  một  nước  thái  bình  thịnh 

vượng...”.  Đức Phật nói trong bốn châu chi  có  nhân  dân ở 

Bắc  Câu  Lô  Châu  là  phước lạc  tự tại  hon  cả cũng đều  nhò' 

kết  quả  tu  mười  Thiện  nghiệp.  Phật  lại  nói:  Khi  Chuyên 

Luân Thánh Vương ra đời  thì  bốn  biển  thanh  bình,  thiên 

hạ  an  lạc  và  nhân  dân  ai  ai  cũng  tu  hành  Thập  thiện. 

Chừng  ấy  bằng  cớ  cũng  đủ  chứng  minh  cho  Đạo  lý  này 

vậy. 

 3.  THẬP THIỆN LÀ  CĂN BẢN CỦA  B ồ  ĐẺ NIẾT BÀN

Hai  quả  Chuyến  y  Bồ-đề  Niết-bàn  của  Tam  thừa  dều 

lấy  Thập  thiện  làm  căn  bản.  Vì  mười  Thiện  nghiệp  có 

công  năng  ngăn  đón  các  hành  vi  độc  ác,  đối  trị  tất  cả 

hành  vi  bất  thiện,  giải  thoát  tất  cả  khổ  sanh  tử,  chứng 

được  quả  Đại  Niết-bàn.  Đoạn  trừ  hết  mầm  móng  của 

mười  ác  nghiệp  thì  công  đức  mười  Thiện  nghiệp  phát 

triển  đến  cực  điểm.  Lại  đem  mười  Thiện  nghiệp  độ  khắp 

tất  cả  chúng  sanh  trong  thế  gian,  tức  là  viên  mãn  quả 

Đại  Bồ-đề.  Đây  là  một  định  luật.  Thật  vậy,  không  thể 

nào không viên mãn mười Thiện nghiệp mà có  thế  chứng 

được đạo quả Tam thừa. 

II. ỨNG Cơ ĐỐI TRỊ

Đức  Phật  thuyết  pháp  bao  giờ  cũng  thích  hợp  với  căn 

cơ  của  chúng  sanh.  Nay  giảng  Kinh  Thập  Thiện  Nghiệp 

Đạo  này  cũng  ứng  cơ  mà  đối  trị  để  cứu  vãn  phần  nào  sự 

khô’  não  thám  khốc  của  thê  giới.  Vì  muốn  đem  sự  khố
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não  thảm  khốc  kia  chuyển  thành  an  lạc  thì  phi  Thập 

Thiện Nghiệp không thể được.  Ớ đây cũng có ba phần:

 l.  ĐỐI TRỊ BỆNH Ỷ  LẠI BÊN NGOÀI QUÊN MẤT 

 PHẦN MÌNH

Thế giới  hiện  tại  đang ở trong tình  trạng căng  thẳng, 

luôn  luôn  đe  dọa  nhân  loại,  lại  thêm  thiên  tai  nhân  họa 

làm  điêu  đứng  con  người,  sự  thống  khổ  không  biết  đến 

đâu là cùng.  Những phương pháp cứu vãn thiết thực  nhứt 

là thực hành mười Thiện nghiệp; chứ không ngồi  oán trời 

trách  người,  cũng  không  cần  hướng  cầu  bên  ngoài,  trách 

nhiệm là ở nơi  mình mà thôi.  Không nên  đổ  lỗi  cho hoàn 

cảnh  hoặc  người  nào,  hoặc  xã  hội  bất  lương,  hoặc  bắt  tội 

điều  kiện  vật  chất  không  đầy  đủ.  Giả  sử  trên  thê  giới 

này,  ai  ai  cũng  có  tư tưởng ỷ  lại  thì  chắc  chắn  không  có 

người  nào  dám  đứng  ra  chịu  trách  nhiệm.  Lại  còn  có 

những hạng người  chẳng cầu  nơi  người  hay ở nơi  vật  mà 

đi cầu  đạo  với  Thượng Đế,  quỷ thần  cho  đến tin  Phật mà 

cũng  không  ngoài  mục  đích  cầu  khẩn  ấy.  Họ  chẳng  biết 

rkng cái  ý nghĩa chơn chánh  của Phật  pháp  là  mỗi người 

tự hiếu rõ lý nhân quả đúng như pháp để trở lại  cầu ở nơi 

mình. 

Như khi  Phật còn  tại  thế,  đường đệ  của Ngài  là  ông A 

Nan,  cứ  ỷ  lại  vào  Phật  đế  Phật  ban  cho  phép  “Tam 

Muội”,  không chịu  lo  tu  tập,  đến  phải  mắc  nạn  Ma Đăng 

Già.  Ông A  Nan  là  bậc  đa  văn  đệ  nhứt  trong hàng  đệ  tử 

của  Phật  mà còn  không thể  ỷ vào  Phật được.  Nnư thê  đủ 

biết  trong  Phật  pháp,  trách  nhiệm  là  hoàn  toàn  tại  nơi 

mình;  nếu  bỏ  nơi  mình  đi  cầu  với  thièn  thần  quỷ  vật  mà
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muốn cải tạo thế giới  xã hội,  điều đó quyết không bao giờ 

được!  Còn  như trước  đem  mười  ác  nghiệp  nơi  tự tâm  dổi 

thành  mười  Thiện  nghiệp,  rồi  sau  cầu  Phật  thì  mới  có 

hiệu  quả.  Xưa  đức  Khổng  Tử  bệnh,  ông  Tử  Lộ  xin  Ngài 

cầu  đảo,  Ngài  bảo  rằng:  “Khưu  này  cầu  đạo  đã  lâu  rồi”. 

Như thế,  đủ biết hướng bên ngoài  mà cầu  với  tạo vật  quỷ 

thần  là  việc  làm  không  có  lợi  ích.  Điều  cốt  yếu  là  tu 

chính  nơi  mình  và  khuyên  mọi  người  thực  hành  mười 

Thiện nghiệp, mới mong vãn hồi  được nhân tâm thế đạo. 

 2.  ĐỐI  TRỊ NHỮNG  HẠNG NGƯỜI MẮC  BỆNH NÓ I  H AY 

 LẢM  D ồ

Hiện  nay có  những hạng  người  ý nghĩ và lời  nói  có  vẻ 

phi  thường,  đưa ra nhiều  lý  luận  cho  là  siêu  phàm,  nhập 

Thánh,  nhưng  xét  trên  việc  làm  thực  tê  thì  không  có  gì 

là  siêu  phàm  cả.  Ngay  nơi  lời  nói  và  việc  làm  tầm 

thường,  họ  cũng  chưa  hề  làm  đến.  Chỉ  có  nói  khoác  một 

cách  ngây  dại  và  nó  đã  trở  thành  thông  bệnh  của  nhân 

loại  ngày  nay.  Người  ta  cũng  hô  hào,  đề  xướng ra  những 

lý  thuyết  này  hay  lý  thuyết  khác,  nhưng  trên  sự  thực 

hành  càng không đem  lại  một kết quả nào.  Thật là  nguy 

hiểm!  Họ  chỉ biết khoe khoang lớn lối  mà không nhìn lại 

sự thực  hành,  như thế mà  đem  ra trị  đời  thì  càng trị  thì 

càng  rối.  chẳng  khác  nào  đội  một  tảng  đá  ngàn  cân  mà 

nhảy múa trong đám  đông thì  không làm  sao  tránh  khỏi 

sự  nguy  hại  cho  mọi  người  chung  quanh  và  cả  chính 

mình nữa. 

Chẳng  những  việc  trị  đời  như  thế  mà  việc  học  Phật 

cũng  không  khác.  Như  có  một  bọn  cuồng  thiền  chỉ  biết 

lớn  lối  khoe  khoang  ngoài  đầu  môi  chót  lưỡi,  không  biết
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kiêng  kỵ,  sợ  sệt  gì  hết,  tự  cho  mình  là  Phật,  rồi  tha  hồ 

đam huyền,  thuyết  diệu  mà cử chỉ  thì  không hợp  với  đạo 

chút nào.  Muốn trị  cái  bệnh  điên  cuồng ấy,  cần  phải  thực 

hành theo mười Thiện nghiệp.  Trái lại  dù cho nhà đại  kỹ 

thuật thấy rộng,  nghe  nhiều  cũng chỉ  là  cái  nhân  đọa lạc 

chứ  không  thể  nào  thành  được  hạnh  Bồ  Tát  của  một 

chơn chánh Phật tử. 

 3.  ĐỐI  TRỊ  NHỮNG  HẠNG  NGƯỜI  CÓ  BỆNH  THAM 

 VỌNG CAO,  TÀI ĐỨC KÉM

Hiện  tại  có  những  hạng  người,  chí  lớn  sánh  với  trời 

cao  mà  tướng mạng  mỏng  như tờ  giấy,  đã  chẳng  chịu  tự 

lo  trau  giồi  đức  hạnh  lại  còn  luôn  luôn  có  ý  đè  ép  mọi 

người  đế  tự  đưa  mình  lên.  Nếu  chẳng  biết  thay  đổi  cõi 

lòng  chuyên  tu  Thiện  nghiệp  đế  vun  bồi  phúc  đức  thì 

càng  đưa  mình  lên  chừng  nào  càng  hạ  thấp  mình  xuống 

chừng ấy, không còn cách cúli gỡ. 

Tâm  cao  vọng không phải  là xấu,  mà  cốt  phải  vun  bồi 

phúc  đức.  Như công  đức  Phật  quả  và  oai  lực  Thiên  Long 

cũng  đều  do  phúc  đức  mười  Thiện  nghiệp  mà  thành  tựu. 

Nếu  tâm  chỉ  tham  vọng  cao  xa  mà  chẳng  tu  Thiện 

nghiệp  vun  trồng  phúc  đức  thì  trọn  ngày  chỉ  lẩn  quẩn 

trong vòng phiền  não  mà  chẳng  đem  lại  một  kết  quả  tốt 

đẹp  nào,  lại  còn  tự  lao  mình  vào  con  đường  tự  sát  nữa 

cũng nên. 

Xưa  có  một  vị  Pháp  sư  giảng  Kinh  rất  hay  mà  người 

nghe  không thích,  sau gặp  một vị  Thánh  Tăng bảo rằng: 

Nhà ngươi vì thiếu  phúc  đức, từ nay nên tu phúc đức,  làm 

nhiều  việc  lợi  tha.  Pháp  sư ấy  y  theo  lời  dạy  thực  hành, 
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về  sau  thuyết  pháp  quả  rất  được  nhiều  người  nghe.  Vì 

thế,  thiết tưởng ở đời  ai muốn thành tựu  được  đại  nghiệp, 

ắt  cần  phải  tu  bồi  nhiều  phúc  đức,  tu  tập  mười  Thiện 

hạnh lợi mình lợi  người. 

BỄ

 GIẢI THÍCH  ĐỀ  KINH VÀ ĐỀ  DỊCH

1. GIẢI THÍCH ĐỂ KINH

Đại  khái  giáo  điển  Đạo  Phật  chia  làm  ba  tạng:  Kinh, 

Luật và Luận.  Đây thuộc về  Kinh tạng. 

Như trước  đã  nói,  Kinh  là  Khê  Kinh.  Nghĩa  là  những 

lời  giáo  huấn  của  Đức  Phật  lúc  nào  cũng  hợp  lý,  hợp  cơ, 

không  thế  đổi  dời.  Kinh  này  do  Phật  nói  ra  nên  gọi  là 

Phật  thuyết.  Phật  đây  chính  là  ứ ng  thân  Đức  Phật 

Thích  Ca  Mâu  Ni  giáng  sanh  ở  Trung An  Độ,  đầy  đủ  vô 

lượng  công  đức  cứu  cánh  viên  mãn  đồng  với  hư  không, 

khắp  cùng  pháp  giới,  ai  cũng  tôn  kính.  Thích  Ca  là  họ 

Ngài,  Trung  Hoa  dịch  là  Năng  Nhân.  Mâu  Ni  là  tên 

Ngài,  Trung  Hoa  dịch  là  Tịch  Mặc,  y  theo  bản  nguyện, 

thuận  với  căn  cơ  chúng  sanh  mà  khai  thị  tế  độ  nên  nói 

ra  Kinh  này  và  lấy  tên  là  THẬP  THIỆN  NGHIỆP  ĐẠO 

KINH.  Mười  diều  thiện  sẽ  giảng  ở  Kinh  văn.  Chữ 

NGHIỆP tức là hành vi,  là những hành vi  về  đạo  đức học, 

về  luân  lý  học.  Theo  Phật  pháp  có  thể  gọi  nó  là  THIỆN 

HÀNH  HỌC.  Muốn  định  nghĩa  chữ  THIỆN  NGHIỆP  cần 

phải  căn  cứ vào  những hành  vi  đối  với  không  gian  có  lợi 

ích  cả  mình  lẫn  người.  Trái  lại,  nếu  chỉ  biết  lợi  mình, 

không  nghĩ  đến  kẻ  khác  hoặc  là  tham  lợi  trước  mắt, 

chẳng  nghĩ  hại  về  sau,  đều  thuộc  về  ác  nghiệp  cả.  Lấy
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mục  đích  lợi  tha Thiện  nghiệp  làm  lợi  ích  cho  đại  chúng, 

kết  quả  cả  mình  và  người  đều  lợiử Lấy  mục  đích  hại  tha 

ác  nghiệp  làm  tổn  não  đại  chúng,  kết  quả người  và  mình 

đều hại.  Nội  dung của thiện  ác  đại  khái  là  như thế.  ĐẠO 

là  con  đường  đi,  có  nghĩa  là  thông  suốt.  Thập  Thiện 

Nghiệp  là  con  đường  bằng  phẳng  sáng  suốt,  chẳng  phải 

như thập ác nghiệp là con  đường tối  tăm  nguy hiếm.  Nếu 

ai  đi  trên  con  đường Thập  Thiện  Nghiệp  chắc  chắn  gần, 

thì  đến  được  Lạc  quả nhân  thiên,  xa  thì  đến  được  Thánh 

quả Tam thừa.  Cho nên gọi  là Thập Thiện Nghiệp Đạo. 

II. GIẢI THÍCH ĐỀ DỊCH

Kinh  này  Phật  nói  dưới  Long  cung  chép  bằng  Phạm 

văn.  Đời  nhà  Đường,  Ngài  Thiệt  Xoa  Nan  Đà  nước  Vu 

Điền  dịch  ra  văn  Trung  Hoa.  Nước  Vu  Điền  tức  là  tỉnh 

Tân  Cương  bây  giờ,  về  đời  Đường  chưa  thuộc  về  bản  đồ 

Trung Quốc.  Ngài  thông cả Tam  tạng,  đã từng dịch  Kinh 

Bát  Thập  Hoa  Nghiêm.  Đồng  thời  cũng  có  Ngài  Nghĩa 

Tịnh  Tam  Tạng  Pháp  Sư  dịch  Kinh  này  và  lấy  tên  là 

THUYẾT HẢI  LONG  CUNG ĐẠI  TẠNG KINH.  Do  đó,  ta  có 

thể  tin  chắc  Kinh  này  đối  với  lịch  sử  đúng  sự  thật  do 

Phạm văn dịch lại. 
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mubn cai tao the gidi xa hoi, didu d6 quy&t khong bao gi
duge! Con nhy trude dem mudi ac nghiép noi tu tam déi
thanh mudi Thién nghiép, roi sau cAu Phat thi méi c6
hiéu qua. Xua dic Khéng Tir bénh, ong T Lo xin Ngai
chu dao, Ngai bdo rang: “Khuu nay cau dao da lau rdi”.
Nhu thé, dii bigt huéng bén ngoai ma ciu véi tao vat quy
than 1a viéc lam khong c6 lgi ich. Piéu cot yéu la tu
chinh noi minh va khuyén moi ngudi thuc hanh muoi
Thién nghiép, méi mong van hdi duge nhan tam thé dao.

2. DOI TR] NHUNG HANG NGUOI MAC BENH NOI HAY

LAM DO

Hién nay c6 nhitng hang ngudi y nghi va 1oi néi c6 vé
phi thudng, dua ra nhiéu 1y luan cho la siéu pham, nhap
Thanh, nhung xét trén viéc 1am thuc t& thi khong c6 gi
la siéu pham ca. Ngay noi 16i néi va viéc lam tdm
thuting, ho ciing chua hé lam dén. Chi ¢6 n6i khoac mot
cach ngay dai va né da trd thanh thong bénh cia nhan
loai ngay nay. Ngusi ta ciing hd hao, dé xuéng ra nhimg
Iy thuyét nay hay 1y thuy&t khac, nhung trén sy thuc
hanh cang khong dem lai mot két qua nao. That la nguy
hiém! Ho chi biét khoe khoang 16n 16i ma khong nhin lai
su thuc hanh, nhu thé ma dem ra tri dvi thi cang tri thi
cang roi. chéng khac nao doi mot tang dé ngan can ma
nhay maa trong ddm dong thi khong lam sao tranh khoi
sy nguy hai cho moi ngudi chung quanh va ca chinh
minh nifa.

Chéng nhimg viéc tri doi nhu theé ma viéc hoc Phat
cing khong khac. Nhu ¢6 mot bon cudng thién chi bigt
16n 161 khoe khoang ngoai dau mbi chét ludi, khong biét
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ndo tham khdc kia chuyén thanh an lac thi phi Thap
Thién Nghiép khéng thé duge. O day ciing c6 ba phan:

L Dé{ TRI BENH Y LAI BEN NGOAI QUEN MAT
PHAN MINH

Thé gi6i hién tai dang ¢ trong tinh trang cing thing,
ludn ludn de doa nhéan loai, lai thém thién tai nhan hoa
lam diéu ding con ngudi, su thong khé khong biét dén
dau 1a cuing. Nhimg phuong phép ciu van thiét thuc nhuat
la thuc hanh mugi Thién nghiép; chit khéng ngdi oan trai
trach nguoi, ciing khong can huéng cau bén ngoai, trach
nhiém 14 ¢ noi minh ma théi. Khong nén dé 16i cho hoan
canh ho#c ngudi nao, hoic xa hdi bat luong, hodc bat tdi
didu kién vat chat khong day du. Gia st trén thé gisi
nay, ai ai cling 6 tu tudng ¥ lai thi chic chidn khong c6
ngudi nao dam dimg ra chiu trach nhiém. Lai con c6
nhitng hang nguoi ching ciu noi nguoi hay ¢ noi vat ma
di cau dao véi Thugng D&, quy than cho dén tin Phat ma
ciing khong ngoai muc dich cdu khan dy. Ho ching biét
rang cai y nghia chon chanh ctia Phat phap la mdi ngudi
ty hiéu 16 1y nhan qua dang nhu phéap dé trd lai ciu ¢ noi
minh.

Nhu khi Phat con tai thé, dusng dé cua Ngai la ong A
Nan, cif y lai vao Phat dé¢ Phat ban cho phép “Tam
Mubi”, khong chiu lo tu tap, dén phai mic nan Ma Dang
Gia. Ong A Nan la bac da van d& nhit trong hang dé tif
ctia Phat ma con khong thé ¥ vao Phat duge. Nnu thé du
biét trong Phat phap, trach nhiém 14 hoan toan tai noi
minh; néu b noi minh di cdu véi thién than quy vat ma
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kiéng ky, sg sét gi hét, tu cho minh 13 Phat, réi tha ho
dam huyén, thuyét diéu ma cif chi thi khong hop véi dao
chat nao. Muén tri c4i bénh dién cuéng &y, can phai thuc
hanh theo mudi Thién nghiép. Trai lai dit cho nha dai ky
thuat thay rong, nghe nhiéu ciing chi 1a cai nhan doa lac
chit khong thé nao thanh duge hanh Bé T4t ctia mot
chon chanh Phat ti.

3. POl TRI NHUNG HANG NGUOI CO BENH THAM
VONG CAO, TAI BPUC KEM

Hién tai c6 nhing hang ngudi, chi 16n sanh véi troi
cao ma tuéng mang moéng nhu t gidy, da ching chiu tu
lo trau gidi ddc hanh lai con ludn ludn c6 § de ép moi
nguoi dé tu dua minh lén. Néu ching bigt thay déi coi
long chuyén tu Thién nghiép d& vun bdi phic dic thi
cang dua minh 1én chitng no cang ha thap minh xuéng
chimg &y, khong con cach ciu ga.

Tam cao vong khong phai 14 x4u, ma c¢ot phai vun bdi
phic ddc. Nhu cong dic Phat qua va oai luc Thién Long
ciing déu do phic ddc musi Thién nghiép ma thanh tuu.
Néu tam chi tham vong cao xa ma ching tu Thién
nghiép vun tréng phic ddc thi tron ngay chi 14n quén
trong vong phién néo ma chéng dem lai mot két qua tot
dep nao, lai con tu lao minh vao con dutng tu sit nita
cling nén.

Xua c6 mdt vi Phap su giang Kinh rat hay ma ngudi
nghe khong thich, sau gap mot vi Thanh Téang bao riang:
Nha nguoi vi thi€u phic difc, tif nay nén tu phic dic, lam
nhiéu viéc lgi tha. Phéap su 4y y theo 1&i day thuc hanh,
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muc dich lgi tha Thién nghiép lam lgi ich cho dai ching,
két qua ca minh va ngudi déu lgi. LAy muc dich hai tha
4c nghiép lam tdn nao dai ching, két qua ngudi va minh
déu hai. Nbi dung ctia thién 4c dai khai 1a nhu the. PAO
la con dudng di, c6 nghia la thong sudt. Thap Thién
Nghiép 14 con dudng bing phéng sang sudt, ching phai
nhu thap 4c nghiép la con dudng t6i tdm nguy hiem. Néu
ai di trén con dudng Thap Thién Nghiép chic chan gan,
thi dén duge Lac qua nhan thién, xa thi dén duge Thanh
qua Tam thirta. Cho nén goi 1a Thap Thién Nghiép Pao.
1L GIAI THICH DE DICH

Kinh nay Phat néi duéi Long cung chép bang Pham
van. Doi nha Puong, Ngai Thiét Xoa Nan Pa nuéc Vu
Pién dich ra van Trung Hoa. Nugc Vu Dién tic 1a tinh
Tan Cuong bay gidg, vé ddi Puong chua thuge vé ban dé
Trung Quéc. Ngai théng ca Tam tang, da timg dich Kinh
Bat Thap Hoa Nghiém. Déng thoi cing c6 Ngai Nghia
Tinh Tam Tang Phéap Su dich Kinh nay va lay tén la
THUYET HAI LONG CUNG DAI TANG KINH. Do dé, ta ¢6
thé tin chic Kinh nay déi véi lich sl ding sy that do
Pham van dich lai.
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vé sau thuyt phap qua rat duge nhiéu ngudi nghe. Vi
thé, thiét tudng & doi ai mudn thanh tuu duge dai nghiép,
4t can phai tu bdi nhidu phic dic, tu tap mudi Thién
hanh lgi minh lgi ngudi.

B. GIAI THICH BE KINH VA BE DICH

1. GIAI THICH PE KINH

Dai khai gido dién Dao Phat chia lam ba tang: Kinh,
Luat va Luan. Day thudc vé Kinh tang.

Nhu truée da néi, Kinh 1a Khé Kinh. Nghia la nhimg
15i gido huan cha Pdc Phat lac nao cing hop 1y, hop co,
khong thé ddi doi. Kinh nay do Phat néi ra nén goi la
Phat thuyét. Phat day chinh 1a U’ng’thén Puc Phat
Thich Ca Mau Ni giang sanh & Trung An Db, ddy di vo
lugng céng ditc cifu cnh vién man déng véi hu khong,
khép cung phdp giéi, ai ciing ton kinh. Thich Ca Ia ho
Ngai, Trung Hoa dich 1a Ning Nhan. Mau Ni la tén
Ngai, Trung Hoa dich la Tich Mic, y theo ban nguyén,
thuan v6i can co ching sanh ma khai thi t& do nén néi
ra Kinh nay va ldy tén la THAP THIEN NGHIEP PAO
KINH. Muwsi diéu thién sé giang ¢ Kinh vin. Chi
NGHIEP tic 1a hanh vi, la nhitng hanh vi vé dao dic hoc,
vé luan 1y hoc. Theo Phat phép c6 thé goi né 1a THIEN
HANH HOQC. Muén dinh nghia chit THIEN NGHIEP cin
phai can cif vao nhimg hanh vi ddi véi khong gian c6 loi
ich ca minh 1an ngudi. Trai lai, néu chi biét lgi minh,
khong nghi dén ké khac hodc la tham lgi trusc mit,
chéng nghi hai vé sau, déu thudc vé ac nghiép ca. Lay
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Trai qua thoi gian phuc vu Pao phap chuyén lo gido
duc Tang Ni, toi hing nghi dén hai vdn dé: Phiuong
phdp gido duc va bai vé soan day, né phdi luon luon
duge cdi tién dé dap ung nhu cdu hién tai va theo kip da
gido duc tan tién ngay nay.

Riéng vé cdc lop Trung, Tiéu hoc Phat gido, toi nhan
thdy khong thé loai b6 hdn cdc Kinh bang Han tu duoc,
nhung cang khong thé dem cd bdn Kinh chi Han ra day
nhu cach day hon mudi nam vé trude, vi nhang ly do sau
day:

Mot, hien nay ching ta chua c6 ba tang Kinh dién
béng Viet ngit.

Hai, trinh do Tang Ni sinh hien gio rdt kém vé Han tu.

Ba, hi¢n nay Tang Ni sinh khong phdi chi chuyén lo
hoc kinh dién nhu truée kia, ma con phdi lo hoc cd cdc
mén thé phap nhu: toan, 1y, héa v.v... dé “giat lady mdnh
béing”..., néu day theo 16i ¢& dién nhu thoi ky ching toi
con ngéi “mai” trén ghé Phat Hoc Puong, thi chdc khong
c6'mét ai theo hoc.

Vi le d6 ma 16 day kinh dién can phdi duge cdi tién.
Chung ta phdi lam sao cho cdc Tang Ni sinh saw khi






index-3_1.png
GIAO HOI PHAT GIAO VIET NAM
(@

Dich gid : HT. THICH HOAN QUAN

PHAT TO NGU KINH

Tai ban ldn thit nhdt

NHA XUAT BAN TON GIAO
HA NOI - PL. 2549 - DL. 2005






index-2_1.png





index-5_1.png
\CHAN DUNG Hj)A THUGNG
HOAN QUAN THICH GIAI NANG






index-4_1.png





index-10_1.png
8 PHAT TO NGU KINH

man Trung hoc Phat gido; c6 mét s6 von Hdn tu kha di
nghién ciu duge nhimg bo Kinh khac; givp cho Tang Ni
sinh kém Hdn van vén hoc Kinh bing chit Han va théu
trigt duge mét cach dé dang; giip cac Tang Ni sinh ¢6 di
thi gio vita hoc chuong trinh Phat phdp vira theo chuong
trinh thé phdap ma khéng phdi ¢ ngai truse hai chuong
trinh qua u ngng nhoc.

DE théa man cdc nhu cdu cdp thiét tren, toi tuy tu biét
khd nang minh c6 gici han, nhung trong théi gian dam
nhan day tai cdc Vien Phat Hoc, van c6 ging dem nhimg
Kinh Lugn cé trong chuong trinh, soan dich ra thanh
ting bai, dé théa man phdn nao trong nhu cu hién tai
va gop mot phan nhé vao cong viee dao tao Téng tai, xdy
dung Pao phdp.

Vi le d6, ma hém nay by Kinh THAP THIEN nay ra
mdt cdc ban, toi khong tham vong gi hon la giup cac ban
Tang Ni sinh c6 dii sich hoc tap, dé khéi bien chép mat
thi gio, va cing dé gitp phdn nao cho cdc ban méi buse
chan vao nganh Phat su bac béo nay.

Thé thie trinh bay cdc bai trong bp Kinh, ching toi
trinh bay theo 161 mét bai giang van ngoai ngit:

Truse tien la nguyén van chi Han cua ban Kinh, ké
d6 la phan dich nghia, réi dén phan gidi thich tit ngi,
sau la dai y ciia bai; cudi cing la giang gidi y Kinh.

Theo thé thic nay, ching nhamg Tang Ni sinh dé
dang thdu trigt timg bai hoc ciia minh, ma nguoi day
cang thau luom duge nhiéu két qud.
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Ngoai ra, khi soan dich bp Kinh nay, chung toi con
nhdm vao hai muc dich sau day:

Mot la giup tai lieu cho cdc vi Tru tri, khong di
phuong tien gdi de tit vao cdc Phat Hoc Vign dé thu
hudn, c6 thé theo day ma dén ddt con em trén duong tu
hoc.

Hai la gitip cdc vi cu st méi vao dao, mudn tim hiéu,
nghién cuu Phdt phap rdt tién loi, vi né la mét b Kinh
cdn ban cho tdt cd phap moén tu hanh, nén ting cia Tam
thita Thanh qud.

Mac di ching téi da cé gdng trong cong vigc bien
soan nay, nhung khéng sao tranh khéi su thiéu sét, vung
vé, viy kinh mong cdc bc cao minh vui long chi gido
cho, chiing t6i rdt cdm ta va sé cé ging trong ky tdi ban
sau nay cho duge hoan hdo hon.

Sa Mén THICH HOAN QUAN
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I THAT NGHIA CUA KHE LY

That nghia ctia Khé ly la nghia chon that cia chon 1y
khé hop véi cae Phép tanh tudng.

Su khé hop that tuéng cia chon ly nay, khong vi thoi
gian ma thay ddi, khong vi bo c6i ma sai khac; khong
luan thoi dai nao, dia phuong nao, ching loai nao, ciing
déu 1a nhu thé ca.

Nay xin chia lam ba doan dé thuy&t minh that nghia
Khé ly ctia Kinh Thap Thién Nghiép Dao.

1. THAP THIEN NGHIEP LA MUC TIEU CUA THIEN
HANH THE GIAN VA XUAT THE GIAN

Nghiép (Karma) la hanh vi, mugi Thién nghiép la:

Than nghiép, ¢6 ba: Khong sat sanh, khong trom cip,
khong dam duc.

Ngif nghiép, ¢6 bon: Khong néi déi, khong néi hai ludi,
khong néi 4c khdu, khong néi théu dét.

Y nghiép, c6 ba: Khong tham lam, khong san han,
khéng ngu si ta kién.

Hop ca than, ngit, y thanh mudi nghiép lanh, trai lai
12 mudi nghiép ac.

Nghiép khong nhit dinh la lanh hay la 4c ma can
phai xem tdnh chat cia né méi minh dinh duge. Néu
trong tam thién thi phat ra hanh vi lgi lac ching sanh,
4y la Thién nghiép; néu trong tam 4c thi phat ra hanh vi
sé ton hai ching sanh, ay la &c nghiép. Néu mudn biét
thién hay bat thién cla mudi nghiép vé than, ngid, y, ta
phai xét dén két qua vé tuong lai tot hay xau.
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A. KHE LY VA KHE CcO

Hom nay giang Kinh Thap Thién Nghiép Pao, trude
khi giang Kinh van, toi xin ban qua may 16i & dau Kinh.

Tat ca kinh dién ciia Phat gido déu goi la Khé Kinh,
nghia 1a kh& 1y va khé& co. T4t ca gido phap cia Phat déu
ki&n lap trén nguyén tic nay. Chit khé 1a hgp. Khé ly la
hop véi chon Iy cla tat ca phap: Phap tanh, Phap tudng
chon that clia mudn sy muén vat, chinh la tri hué tuyét
d6i cia Phat, tu minh chimg dugc rdi dem chd than
chimg dy ma khai thi ching sanh, khién cho déu dugc
ching nhap. Ay 1a Phat y theo nguyén tic khé 1y ma
thuy&t phap. Khé co 1a hop véi thai tist, nhan duyén, can
tanh ting ching loai. Nghia 1a Phat tim nhimg phuong
tién thich hgp véi ching sanh ma néi phép, khién cho
ching sanh-déu dugc gidc ngd. Pu hai nghia nhu trén
méi goi 1a Khé Kinh.

Nay y ci vao hai nghia 4y ma néi nghia dai khai cta
Kinh nay.
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phu mot. Dén nhu khi tif dinh thanh hué thi cudi cling sé
da pha duge vé minh ta kién, Vo lau tri hué phat sanh,
day chinh la cai dao citu canh cia mudi Thién nghiép.

Vi l& d6 ma nghiép qua xudt thé thanh tinh cia bac
Tam thita cing bao quat trong mudi Thién nghiép. Pay
1a 1y tha chon that cta Thap Thién Nghiép Pao.

2. THAP THIEN NGHIEP LA CHANH NHON TAO THANH

THIEN QUOC 0 NHAN GIAN

Con dudng thiét thuc nhit dé bién ddi nhan gian trd
thanh Lac quéc la Thap Thién Nghiép Pao. Néu mudn
dat duge muc dich dua nhan loai dén chh an lac, khong
thé khong thuc hanh Thap Thién ma thaah tuu. Hién tai
thé giéi danh gist 14n nhau déu do budng lung lam mudi
didu 4c, ching lam mudi didu thién. Gia sit ai ai cing
thuc hanh mubi diéu thién thi thé gi6i nay lap tic bién
thanh thé giéi an lac.

Céc nha tu tudng trén thé giéi, khong luan 1a cdc nha
truyén gido, cac nha hoc van trong moi nganh, déu nudi
hy vong tao thanh mét thé gidi an lac tuong than tuong
4 khong can tim nhitng phuong phap xa voi, chi can
thue hanh mudi Thién nghiép thi canh Thién qudc cia
Thanh Hién xua nay va ly thuyét dai dong bén Trung
Quéc ciing nhu 1y tudng thé giéi hoang kim cia ngudi
Tay phuong déu thuc hién khéng khé vay. Chang ta chi
can dem mudi ac nghi¢p ddi thanh mudi Thién nghiép
thi tdc khic bi&n th& giéi nam trugc nay thanh ra Lac
quéc thanh luong. Pay la diéu mong muén khong thé
chén ch¥ clia thé giéi nhan loai ngay nay.
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Mudi diéu thién nay khong nhimng la Thién hanh cia
th& gian ma con la co ban cla xuat thé& gian nifa, nén
trong Kinh Phat ludn ludn néi dén. Vi th€ ma muoi didu
thién nay la Pai Tong tri (Dai-da-la-ni) cla tat ca Thién
hanh thé va xudt thé.

Thé gian do mudi Thién hanh nay ma duge qua tot
nhon thién. Loai Trdi 1a ching sanh & thé giéi tot dep
hon loai nguti cing do tu hanh muti Thién nghiép ma
duge thanh tuu. Tém lai, tat ca phic bau & cdi Troi va coi
Ngudi déu do tu mudi Thién nghiép ma duge.

Thong thudng, trong Phat phap, nguti ta cho nhimg
hanh vi dao ddc cta loai nguti 1a Ngu gidi: Khong sat,
khong trom... chi mudn sanh vé cbi Trdi thi méi can du
hanh vi dao dic cia mudi diéu thién. T ¢di Duc trg len
cdi Sic va Vo Séc, ai mudn sanh lén d6, mac di déu phai
tu T4 thién, Bat dinh, nhung cing phai can cd trén mudi
Thién nghiép nay.

DPén nhu nghiép xuat thé siéu thoat tam giéi dé thanh
qua Tam thita: Thinh Van, Duyén Gidc va B T4t Bo-dé
cing khong thé khong ldy mudi Thién nghiép nay lam
can ban ma duge thanh tuu. Vi thé ma gido phap Pai
thita déu thau nhiép vao muti Thién nghiép. Nhy gisi
ma sanh dinh, nhon dinh ma phat ra tri hué. Vi thd hai
la Ly Cau Dia trong Bb Tat vi chinh la do tu mubdi diéu
thién nay ma thanh tuu dao nghiép, nghia la do gigi
tang thuong ma thanh dinh, tdc la than tu mudi Thién
nghiép, dén phan vi t& 4c nghiép noi than, ngit, y cing
doan trir tan goc. Tam khong téan loan va dugc an 6n,
chinh la nho tu mudi Thién hanh réi tién sau ting cong
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Ngai Lo Son Hué Vién Dai su bdo rang: “Mudi Thién
nghiép nay, néu cé thé tit mot nha, mot lang, dén mot
quéc gia ma thyc hanh thi lap tic phong tuc thuin my,
hinh phat bai bo, tré thanh mot nuée thai binh thinh
vugng..."”. Ddc Phat néi trong bon chau chi ¢6 nhan dan ¢
Béc Cau Lo Chau la phude lac tu tai hon ca ciing déu nho
két qua tu mudi Thién nghiép. Phat lai néi: Khi Chuyén
Luan Thanh Vuong ra ddi thi bén bién thanh binh, thién
ha an lac va nhan dan ai ai cing tu hanh Thap thién.
Chimg ay bang c¢ cing du ching minh cho Pao ly nay
vay.

3. THAP THIEN LA CAN BAN CUA BO PE NIET BAN

Hai qua Chuyén y Bb-dé Niét-ban cia Tam thita déu
lay Thap thién lam can ban. Vi mudi Thién nghiép c6
cdng nang ngan dén cac hanh vi doc 4c, doi tri tat ca
hanh vi bat thién, giai thoat tat ca kho sanh ti, chimg
dugc qua Pai Niét-ban. Doan triy hét madm méng cua
mudi 4c nghiép thi cong dic mudi Thién nghiép phat
trién dén cyc diém. Lai dem mubi Thién nghiép dé khip
tat ca ching sanh trong thé gian, tdc la vién man qua
Dai Bé-dé. Pay la mot dinh luat. That vay, khong thé
nao khéng vién man mudi Thién nghiép ma cé thé ching
dugc dao qua Tam thita.

1L. UNG €O BOI TRI

DPuac Phat thuyét phap bao gitr ciing thich hop véi cin
co cua ching sanh. Nay giang Kinh Thap Thién Nghiép
Dao nay ciing ing co ma déi tri dé ciu van phan nao su
kh& nao tham khoc cua thé gigi. Vi muon dem su kho






